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	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán
	Ngày, tháng, năm tham gia TNXP
	Nơi đi
TNXP
	Đơn vị
TNXP
	Địa bàn hoạt động
	Tổng thời gian tham gia TNXP
	Ghi chú
	Số thẻ
TNXP

	
	
	
	Nơi đăng ký thường trú
	Ngày, tháng, năm hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trọng Bình
	19/4/1958
	Lê Lợi – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Huyện Mộc Châu – Sơn La
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0027/CTNXPHN/ST

	
	
	
	20/548 Chùa Thông- Quang Trung - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	2
	Phùng Thị Minh
	01/01/1957
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	45/CTNXP

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	3
	Phùng Thị Lợi
	01/7/1961
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0551/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	4
	Phùng Văn Vinh
	10/5/1961
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	13/CTNXP

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	5
	Phùng Khắc Bang
	25/7/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0535/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 6 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	6
	Phùng Thị Hạnh
	10/8/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	15/CTNXP

	
	
	
	TDP 5 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	7
	Đỗ Văn Định
	01/7/1961
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	44/CTNXP

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	8
	Phùng Thị Thủy
	14/02/1957
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0038/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 2 Ái Mỗ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	



	9
	Quách Thị Huệ
	08/02/1958
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	50/CTNXP

	
	
	
	Chương Dương – Thường Tín – Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	10
	Phùng Văn Quý
	08/8/1959
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0035/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 3 Nghĩa Phủ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	11
	Phùng Thị Mai
	01/01/1959
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0558/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 5 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	12
	Phùng Thị Anh
	08/6/1961
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	51/CTNXP

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	13
	Quách Thị Nguyệt
	23/5/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0043/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 1 Ái Mỗ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	



	14
	Kiều Thị Bích
	20/3/1958
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0030/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 4 Mai Trai - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Phụng
	10/6/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0028/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 4 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	16
	Trần Thị Nhung
	01/10/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	47/CTNXP

	
	
	
	TDP 4 Mai Trai - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	17
	Chu Thị Nga
	10/02/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	
	

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	18
	Phùng Thị Ngà
	16/12/1957
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	04/CTNXP

	
	
	
	TDP 3 Nghĩa phủ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	



	19
	Phùng Thị Thắm
	25/10/1959
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	00321/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 3 Nghĩa Phủ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	20
	Đỗ Thị Đợt
	01/01/1958
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	34/CTNXP

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	21
	Phùng Tuấn Anh
	25/5/1962
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	62/CTNXP

	
	
	
	TDP 4 Mai Trai - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	22
	Phùng Văn Vượng
	12/01/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	11/10/1978
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Sơn La – Hà Nội, giai đoạn 1978 -1984
	Tỉnh Sơn La
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0559/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	23
	Phùng Văn Long
	24/01/1958
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	14/6/1976
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979)
	Huyện Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	7883/CTNXP

	
	
	
	TDP 6 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	14/6/1979
	
	
	
	
	
	



	24
	Chu Bắc Tiến
	01/01/19619
	Viên Sơn – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Viên Sơn – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979)
	Huyện Bình Long – Sông Bé
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0034/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 3 Nghĩa Phủ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	25
	Đặng Thị Huyền
	05/10/1960
	Quang Trung – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979)
	Huyện Bình Long – Sông Bé
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0556/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 6 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	26
	Trần Thị Vinh
	14/4/1958
	Chu Minh – Ba Vì – Hà Nội
	21/11/1977
	TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979)
	Huyện Bình Long – Sông Bé
	3 năm 
	
	

	
	
	
	Phường Quang Trung - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	27
	Phùng Văn Thất
	15/7/1957
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	14/6/1976
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979)
	Huyện Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	7876/CTNXP

	
	
	
	TDP 4 Mai Trai - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	14/6/1979
	
	
	
	
	
	

	28
	Phùng Văn Huê
	07/2/1945
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	14/6/1976
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979)
	Huyện Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0538/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 6 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	14/6/1979
	
	
	
	
	
	



	29
	Phùng Đức Tôn
	20/11/1958
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	14/6/1976
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979)
	Huyện Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0554/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 5 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	14/6/1979
	
	
	
	
	
	

	30
	Phùng Văn Đăng
	06/5/1958
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	14/6/1976
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979)
	Huyện Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0541/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	14/6/1979
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Sinh
	01/01/1959
	Thạch Xá – Thạch Thất – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0549/CTNXPHN/ST

	
	
	
	Phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	32
	Phùng Văn Minh
	12/01/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0160

	
	
	
	TDP 6 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	33
	Phùng Văn Giang
	11/8/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0548/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	



	34
	Nguyễn Thị Thành
	01/01/1959
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	

	
	
	
	TDP 5 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	35
	Vũ Văn Thuận
	06/01/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0544/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 8 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	36
	Phùng Thị Thảo
	21/11/1958
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	7890/CTNXP

	
	
	
	Phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	37
	Chu Văn Hòa
	10/10/1959
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0536/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 3 Nghĩa Phủ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	38
	Lê Quang Thịnh
	01/01/1952
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0543/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 6 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	



	39
	Phùng Thị Liên
	29/02/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	016020

	
	
	
	Cụm 6 – Tân Lập – Đan Phượng – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Thị Hồng
	15/02/1956
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	7889/CTNXP

	
	
	
	TDP 1 Ái mỗ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	41
	Phùng Văn Tú
	01/01/1952
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0046/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 1 Ái Mỗ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	42
	Phùng Văn Tỵ
	01/01/1960
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0041/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 1 Ái Mỗ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Thanh Bình
	01/11/1961
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	
	

	
	
	
	TDP 2 Ái Mỗ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	



	44
	Nguyễn Thị Kim Liên
	12/02/1959
	Quang Trung – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0557/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 6 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	45
	Tạ Thị Thiết
	01/01/1961
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	0/0022HN

	
	
	
	Phường Trung Sơn Trầm - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	46
	Phùng Thị Sinh
	01/01/1959
	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội
	21/11/1977
	Phường Trung Hưng – TX Sơn Tây – TP Hà Nội
	Tiền trạm – Lâm Đồng – Sông Bé (Giai đoạn 1976-1979
	Huyện Đạ Oai – Tỉnh Lâm Đồng
	3 năm 
	Hội viên
TNXP
	7891/CTNXP

	
	
	
	Phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	21/11/1980
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TDP 3 Nghĩa Phủ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	25/10/1970
	
	
	
	
	
	

	47
	Dương Thị Tâm
	26/8/1953
	Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội
	12/1972
	Xã Đường Lâm – thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	C4 – D303 – E98 – F473 đoàn 559
	Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đường Hồ Chí Minh
	2 năm 6 tháng
	Hội viên
TNXP
	0029/CTNXPHN/ST

	
	
	
	TDP 4 Mai Trai - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	11/10/1981
	
	
	
	
	
	

	48
	Trần Thị Nhung
	15/4/1946
	Thọ an – Đan Phượng – Hà Nội
	7/1965
	Xã Thọ An – Huyện Đan Phượng – TP Hà Nội
	C814 – N81 – Đ559
	Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị
	4 năm 9 tháng
	Hội viên
TNXP
	

	
	
	
	TDP 1 Ái Mỗ - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	4/1970
	
	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Thị Thâm
	20/8/1935
	Chi Lăng – Quế Võ – Bắc Ninh
	3/1951
	Chi Lăng – Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh
	Đội Thanh niên xung phong Trung ương
	Bắc Cạn
	2 năm 3 tháng
	Hội viên
TNXP
(Già, yếu)
	

	
	
	
	TDP 9 - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	6/1953
	
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Trọng Phúc
	26/6/1946
	Nghi Thiết – Nghi Lộc – Nghệ An
	6/1965
	Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	C4 – D303 – E98 – F473 đoàn 559
	Thanh Hóa, Nghệ An
	3 năm
	Hội viên
TNXP
	7873/CTNXP

	
	
	
	TDP 6 Vân Gia - phường Trung Hưng - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
	6/1968
	
	
	
	
	
	



II. KÊ KHAI ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán

	Ngày, tháng, năm tham gia TNXP
	Nơi đi
TNXP
	Đơn vị
TNXP
	Địa bàn hoạt động
	Tổng thời gian tham gia TNXP
	Ghi chú
	Số thẻ
TNXP

	
	
	
	
	Ngày, tháng, năm hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hiến
	28/12/1947
	

Xã Phong Vân – Huyện Ba Vì – TP Hà Nội

	7/1965
	Xã Phong Vân – Huyện Ba Vì – TP Hà Nội

	C813 – C814 binh trạm 14, đoàn 559, Tổng đội TNXP
	Chiến trường B (từ Quảng trị trở vào)
	4 năm 9 tháng
	Chết ngày 03/9/2020
	

	
	
	
	
	4/1970
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]2
	Quách Thị Thoa
	1949
	

Cạm Thượng – Huyện Ba Vì – Hà  
Tây
	27/9/1968
	Cạm Thượng – Huyện Ba Vì – Hà  
Tây 
	C446 - N44 - Đoàn 559
	Chống Mỹ cứu nước
	1 năm 7 tháng
	 - Là Liệt sỹ
- Hy sinh ngày 02/5/1970
	

	
	
	
	
	02/5/1970
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? Y BAN NHÂN DÂN   PHƯ ? NG TRUNG HƯNG    C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p -   T ?   do -   H ? nh phúc  

DANH SÁCH   C ác trư ? ng h ? p  đ ?  ngh ?  xét t ? ng, truy t ? ng  “Huy chương Thanh niên xung phong v ?  vang”   (kèm theo thông báo s ? :            /TB - UBND ,   ngày        /8/ 2024 c ? a UBND  phư ? ng Trung Hưng )     I.  KÊ KHAI  Đ ?  NGH ?   XÉT  T ? NG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG V ?  VANG”  

TT  H ?  và tên  Ngày,  tháng, năm  sinh  Quê quán  Ngày, tháng,  năm tham gia  TNXP  Nơi đi   TNXP  Đơn v ?   TNXP  Đ ? a bàn ho ? t  đ ? ng  T ? ng  th ? i  gian  tham  gia  TNXP  Ghi chú  S ?  th ?   TNXP  

Nơi đăng k ý  thư ? ng trú  Ngày, tháng,  năm hoàn  thành nhi ? m v ?  

1  Nguy ? n Tr ? ng  Bình  19/4/1958  Lê L ? i   –   Sơn Tây  –   Hà N ? i  11/10 /197 8  Huy ? n M ? c  Châu  –   Sơn  La  Sơn La  –   Hà  N ? i, giai  đo ? n 1978  - 1984  T ? nh Sơn  La  3   năm   H ? i viên   TNXP  002 7 /C TNXPHN /ST  

20/548 Chùa  Thông -   Quang  Trung   -   th ?  xã S ơn  Tây  –   TP Hà N ? i  11 / 10 /19 81  

2  Phùng Th ?  Minh  01 / 01 /19 57  Trung Hưng  –   Sơn Tây  –   Hà N ? i  11/10 /197 8  Phư ? ng  Trung Hưng  –   TX Sơn  Tây   –   TP Hà  N ? i  Sơn La  –   Hà  N ? i, giai  đo ? n 1978  - 1984  T ? nh Sơn  La  3   năm   H ? i viên   TNXP  45/CTN XP  

TDP  8 Vân Gia   -   phư ? ng Trung  Hưng  -   th ?  xã S ơn  Tây  –   TP Hà N ? i  11 / 10 /19 81  

3  Phùng Th ?  L ? i  01/7/1961  Trung Hưng  –   Sơn Tây  –   Hà N ? i  11/10 /197 8  Phư ? ng  Trung Hưng  –   TX Sơn  Tây   –   TP Hà  N ? i  Sơn La  –   Hà  N ? i,  giai  đo ? n 1978  - 1984  T ? nh Sơn  La  3   năm   H ? i viên   TNXP  0 551 /C TNXPHN /ST  

TDP  8 Vân Gia   -   phư ? ng Trung  Hưng  -   th ?  xã S ơn  Tây  –   TP Hà N ? i  11 / 10 /19 81  

